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1. GIOI THIEU

Réi loan phé tu ky (ASD) 1a r6i loan phat trién than kinh
theo WHO nim 2022 d& anh huong dén 1/100 tré em trén
toan thé gidi [16], 6 My theo CDC dén nam 2022 ty 1€ nay
1a 1/36 [17], xuét hién & thoi tho du va tn tai dén tudi tudi
truong thanh. ASD dugc xac dinh bdi sy hién dién cia
nhimng khiém khuyét trong tuong tic va giao tiép xa hoi
cling nhu céc kiéu hanh vi va so thich han ché va lap di lap
lai. Mot s6 thé hién c6 thé gop phan vao xéac dinh ASD,
chéng han nhu cac yéu t6 sinh hoc than kinh, di truyén, moi
treong va nhan thirc. Mac du cac déu hiéu ASD c6 thé duge
nhin thay ngay tir thoi tho au, chan doan ASD thuong dugc
thuc hién 2 hodc 3 nam sau khi xuét hién cac triéu chung,
& d6 tudi trung binh 14 4 [15]. Sy thé hién vé nhitng khiém
khuyét vé mat xa hoi va sy phat trién ngoén ngit khong dién
hinh trong ASD bit ngudn tir bang chimg khoa hoc ctia né,
va c6 thé 1a do sy giam sat sy chu y ddi véi kich thich xa
hoi va twong tac xa hoi. Khiém khuyét xa hoi ASD bao gom
han ché giao tiép bang mit, thay dbi su chu y, kho khin
trong viéc thé hién cam xuc va giao tiép xa hoi, thiéu nu
cuoi khi giao tiép xa hoi va chuyén hudng dot ngot. Pic
biét, tré mac ASD c6 xu huéng giam kha ning chu y bang
& mat so voi nhitng tré phat trién binh thuong, ciing nhu
thay d6i sy cha y lién quan dén viéc nhin theo anh mit,
hudng vé phia do vat hodc ca hai. Qua trinh theo ddi cac
doan hoi thoai cia ASD nhan théy ASD dai dong qua muc
khi thé hién mot van dé, nhimg nguoi ASD ciing thudng bo
15 biéu hién mim cudi xa giao dé dap lai nu cudi ciia ngudi
dbi thoai, didu nay co lién quan dén viéc mat kha ning dinh
hudng anh mét va thé hién nét mat tich cuc.

1.1 Sang loc ASD truyén théng vé ky niing xa hi va
chan do4n: Uu diém va han ché

1.1.1 Phirong phdp sang loc ASD truyén thong

Xu huéng nghién ctru lién quan dén céc triéu ching va
sang loc bénh ty ky ngay cang ting trong ba thdp ky qua.
Trong hau hét cac cong cu sang loc ASD phd bién doi hoi
su tham gia cua nhiéu bén lién quan, chang han nhu cha
me, tré em, ngudi cham soc, bénh nhan, bac si lam sang,
nha tdm 1y hoc va cac chuyén gia cham séc strc khoe khac,
trong viéc thuc hién cac xét nghiém sang loc, tinh diém,
giai thich va dién giai két qua xét nghiém, va d6i khi trong
qua trinh xir Iy cac luot gidi thiéu tiép theo.

Bang 1 - hién thi su so sanh giita cac cong cu sang loc
ASD danh cho tré nho. CHAT la phwong phap lau doi nhit,
duogc phat trién vao nam 1992, trong khi Q-CHAT-10 1a
phuong phap méi nhat. Hau hét cac phuong phap déu ¢
bang ciu hoi vai tir 10 dén 70 myc lién quan dén hanh vi,
giao tiép va didu kién xa hoi cia ASD. STAT va ASIEP-3
1a nhitng phuong phap duy nhat st dung cac hoat dong
khac nhau dé danh gia hanh vi cua tré. Hiu hét cac phuong
phap sang loc déu mat khoang 10-25 phiit dé hoan thanh,

ngoai trir phuong phap ABC mat hon 25 phat. CHAT va
Q-CHAT-10 hi€u qua hon cac phuong phap khac xét vé
thoi gian can thiét dé lam bai kiém tra. ABC, CARS-2 va
ASEIP-3 la nhimg phuong phap toan dién nhét hién c6 dé
sang loc cac ca nhan vé hanh vi tu ky, vi ching bao phi ddi
tuong rong hon so v6i cac phuong phéap hién c6 khac. Hau
hét cac phuong phép sang loc ASD déu khong c6 sdn mién
phi trén internet va kha nang tiép can bi han ché. Q-CHAT,
CARS, CAST va CSBC-DP tuong dbi dé truy cap hon cac
phuong phap khéac va c¢6 sian mién phi trén internet dé moi
nguoi tai xuéng. Cac img dung dién thoai thong minh sang
loc ASD c6 gidi han hién c6 danh cho tré so sinh, tré méi
biét di va tré nho. V& mat hidu luc, hau hét tat ca cac
phuong phap sang loc déu c6 ty 1¢ d6 nhay chép nhan duoc,
dao dong tir 70-100% va do dac hiéu tir 80% dén 100%.

Diém danh gi4 truyén théng dya vao kinh nghiém va
cach giai thich ctia nguoi thuc hién sang loc/danh gia kiém
tra vé cac hanh vi twong tmg cta tré va béo céo ctia phu
huynh, do d6 yéu cu vé chuyén mén viing chic cta nguoi
kiém tra trong linh viee ASD, ciing nhu ddo tao 1am sang
vé quy trinh dénh gia ASD, rat duoc luu y khuyén khich dé
tranh viéc phat hién va giai thich sai cac triéu ching. Tuy
nhién, nhiing han ché vé phuong phdp trong sang loc
truyén thong ASD ciing dua vao cac bién sé do dugc chir
khong chi phu thude vao chuyén mon va dao tao ciia nguoi
kiém tra. Cac bién dugc khai thac trong danh gia ASD hién
tai thé hién su hién dién hay véng mat trong hanh vi cua
cac tri¢u ching rd rang chir khong phai danh gid khach
quan vé nén tang cua triéu chimg hanh vi. Ngoai ra, khuynh
hudng mong mudn xi hoi co thé anh hudng dén tinh trung
thuc cua céc cau tra 101 trong danh gia cua ca tré em va
ngudi cham séc gia dinh, vi ho c6 thé hanh dong hoic bao
cao céc triéu ching khac voi nhiing gi dugc mong doi,
nham cb ging duoc nguoi khac danh gia 1a ¢6 thién cam.
Bén canh d6, danh gia ASD truyén thong khéng phai luc
nao ciing nhay cam véi chan doan phéan biét, nhu trong
truong hop tré em c6 chirc niang kém, thuong bi chan doan
nhdm 14 ASD thay vi tré khuyét tat tri tué.

Hinh 1. Sang loc sit dung phwong phdp truyén thong
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Bang 1. Tém tdt cdc phwong phdp sang loc sém cé san cho tré so sinh va tré nho

PHUONG PHAP

CHAT (Bang test kiém tra bénh tu ky & tré mai biét di)

M-CHAT & M-CHAT-RF (Bang test kiém tra da sira ddi vé bénh tu ky ¢ tré méi
biéet di va theo doi)

Q-CHAT (Danh sach kiém tra dinh lugng cho bénh tw ky & tré mai biét di)
Q-CHAT-10

CAST (Kiém tra hoi chimg Asperger thoi tho 4u)

DBD-ES (Bang test kiém tra phat trién-Sang loc sém)

ESAT (Sang loc som céc dic diém tu ky)

PDDST-II (Bai kiém tra sang loc rdi loan phat trién lan téa-Phién ban thir hai)

ITC (Bang test kiém tra tré so sinh méi biét di)

ASIEP-3 (Céng cu sang loc bénh ty ky dé 1ap ké hoach gido duc - Phién ban thi Bang cau hoi &

ba)

CSBS-DP (Hb so phat trién thang do hanh vi biéu tugng va giao tiép)
STAT (Céng cu sang loc bénh tu ky & tré m&i biét di va tré nho)
ESAT (Sang loc som céc dic diém tu ky)

ABC (Bang test kiém tra hanh vi ty ky)

KIEU

Bang cau hoi

Bang cau hoi

Bang céau hodi

Béng céau hoi

Béng céau hoi

Béng céau hoi

Bang cau hdi

Bang cau hdi

Bang cau hdi

Hoat dong

Bang cau hoi

Hoat dong vui choi

Bang céu hdi

Bang cau hoi

PHI

K

SO
MUC

14

23

25

10

37
17
14
22

24

47

24

14

57

TUOI
18-24 thang
16-30 thang
18 dén 24 thang
19 dén 24 thang

5 dén 11 nam

18 dén 48 thang
16 dén 30 thang
18 dén 48 thang

6 dén 24 thang
2 dn 13 nam

6 dén 24 thang
24 dén 36 thang
16 dén 30 thang

3 dn 14 nam

PHUT

8 dén 15

10 dén 20

15 dén 20

5dén 10

15 dén 25
10 dén 15
10 dén 15
10 dén 20

10 dén 15

Khéac nhau

10 dén 15

15 dén 20

10 dén 15

20 dén 30

PO
NHAY

40%

95-97%

88%

91%

100%

83%

88%

92%

89%

100%

78%

95%

88%

77%

PO DAC TRANG

HIEU
98%
99%
91%
89%
97%
48%
14%
91%
85%
81%
84%
73%

14%

91%

WEB

K

DI PONG

K

Ghi chu
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Kiéu: Cach trién khai phuong phap danh gi. . Phut: Thoi gian thuc hién sang loc sém tinh bang phut.
Phi: Chi phi cén cho viéc trién khai sang loc (K - Khéng; C - Co) ° Do nhay: kha nang phat hién ding cac mau duong tinh thue sy
S6 muc: Sb cac cau hoi cin tra 161 trong bang. . Do dic hidu: kha ning x4c dinh ding nhimg mau 4m tinh thye su.
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1.1.2 Uu diém va han ché

Nhan xét: Phuong phap sang loc truyén thong cha yéu
dua trén cac bang cau hoi, ngudi danh gia thuc hién quan
sat cac hanh vi cua tré; Cac phuong phéap da dugc nghién
ctru va hoan thién nén di va dang thuc hién tét hoat dong
sang loc, chan doan ty ky trén toan thé gioi.

Uu diém:
~® Day la cac phuong phap sang loc chinh thong va tot
nhat tai thoi diém hién tai.

e Bang test dugc xay dung dya vao viéc mo ta cac thé
hién va nhan dang cac hanh vi theo Itra tudi, dédc trung cia
hé tu ky, diéu nay dé dang duoc thyc hién boi nguoi thuc
hién sang loc va sy chdp nhan cia xa hoi do boi kha ning
thé hién rd.

e Khong yéu cau diéu kién ky thuat phirc tap trong
hoat dong sang loc.

Han ché

e Cac phuong phap dugc xay dung trén mo ta cac thé
hién va nhan dang cac hanh vi theo Itra tudi vira 1a vu diém
va vira 1a khuyét diém cua hé théng, boi dua trén co so nay
chi x4c nhan dugc n6 khi né di xay ra va khong thé xac
dinh dugc nguyén nhan, ngudn gdc cua viée phat sinh cac
thé hién va cac hanh vi khac biét do.

e Cac phuong phap sang loc sir dung bang biéu yéu
cAu ngudi thye hién sang loc ¢6 kinh nghiém tdi thiéu dé
hiéu cac mé ta trong bang test dudi goc nhin cua nguoi
danh gia da dugc dao tao, didu nay khong dé dang.

e Thong tin sir dung dé danh gia dugc quan sat boi
ngudi thyc hién dénh gid, didu nay dé phat sinh cac yéu to
chii quan, dya trén cac kinh nghiém trudc d6, dan dén viéc
phan doan sai. Mat khac thong tin ciing dugc 1dy tir bd me
dan dén c¢6 xu huéng chu quan, 1am nhe dé tranh nhiing tac
dong cua x4 hoi. Nhu vay yéu té chii quan tac dong 1én hoat
dong danh gia dan dén hoat dong sang loc/danh gia.

e Yéu cau ngudi danh gia tiép can v6i ngudi chim
soc va tré, didu nay dan dén t6n thoi gian va kinh phi.

e Trang thai sirc khoe cua tré ciing 1a mot yéu td anh
huong dén két qua danh gia.

1.2 Sang lgc sé'm sir dung tri tu€ nhin tao va mé hinh
1.2.1 Nhu cau vé phan mém sang loc/chan dodn

Khoa hoc than kinh nhén thie x3 hoi 1a linh vuc khoa
hoc dau tién dua ra ¥ tuong rang tuong tac xa hoi chu yéu
dugc thuc day boi cac qué trinh tiém an khac xa voi nhan
thirc c6 y thirc; do do, ¥ twong truyén thdng vé cac mo hinh
nhan thtrc xa hoi cho ring con ngudi c6 thé phan tich chinh
xac hanh vi cling nhu bdo cdo cam giac va niém tin cta
minh d3 15 thoi. Trong nhing thap ky qua, nhiing tién bo
trong nghién ctru ASD da chi ra sinh ly bénh co ban cua
ASD va xéc dinh cac d4u 4n sinh hoc réi loan c6 thé xay
ra. Cac qua trinh ngﬁm hoiac du 4n sinh hoc thé hién cac
déu hiéu sinh hoc dé phan g véi cac kich thich bén ngoai
hodc qua trinh xir Iy bén trong c6 thé dugc do ludng va ti
tao chinh xac. Cac bang ching gan day cho thay du 4n

sinh hoc c6 thé thyuc hién cac quy trinh danh gia, tao diéu
kién thuén loi cho viéc chin doan sém vi chung dai dién
cho cac qua trinh vé thie cta ndo co thé tiét 16 ASD mot
céch khach quan. Nhu cau tim ra mot phuong phéap dinh
luong dé danh gia ASD da mang lai nhimg thach thirc méi
cho cac nha nghién ctru, duoc phan anh boi sy gia tang theo
cap s6 nhan cta cac nghién ctru dugc cong b6 lién quan
dén céc bién phép tiém an & tré mac ASD.

Viéc ung dung cdng nghé trong sang loc da dugc céac
nha khoa hoc My sir dung dé thiét ké phan mém h trg sang
loc tu ky voi do chinh xac cao dugc chép nhén sir dung boi
co quan quan 1y thyc pham va dugc pham (FDA) cap phép
sir dung. Phan mém ndy thyuc hién phén tich cac dac diém
hanh vi tir 3 thong tin dau vao riéng biét: Bang cau hoi danh
cho nguoi cham soc, 2 video ngén cac hoat dong tai nha va
mdt ban phan tich Bang cau hoi HCP (bang cau hoi nghién
ctru dé danh gia st khoe than kinh va hanh vi cua cac déi
tuong tham gia) cua bac si riéng hodc ngudi dugce dao tao
sau khi danh gia théng qua video dé xac dinh tré bi ASD
hodc khong bi ASD hoéc khong xac dinh.

) =

=_1
> E

Hinh 2. M6 hinh hé théng sang loc tu ky dg cac nha Khoa hoc
My phat trién va duwoc FDA cap phép

1.2.2 Ky thudt sang loc svr dung hinh thai khuon mat

Cac nha lghoa hoc tai Daj hoc Missouri, ngudi qdﬁ
nghién ctru chén doan tré em bang cach su dung dédc diém
khu6n mat, phat hién ra rang tré tu ky c6 chung dac diém
khudén mat dac biét so véi tré khong mac tu ky (tré khong
tu ky).

-Ju-
.= = || 255
B ? =

Hinh 3. Sang loc tu ky sir dung dac trung va cam xic khuén mat

Dir liéu anh khuén mat dugc dung dé xéac dinh mot sb
diém méc co ban, khoang cach cac diém mébc da duoc cac
nghién ctru xac dinh co6 su khac biét giira tré tu ky va khong
tu ky. Tap hop cac dit liéu diém mdc nay cua tap dir liéu
duoc thu thap trudc do dugc dua vao huén luyén lam mo
hinh Al nhdm sang loc thong qua dic trung khuén mét. M6
hinh Al nay dugc phat trién thanh mot phﬁn mém hodc mot
trang Web dé thuc hién viéc thu thap dit liéu anh tir ddi
tuong can sang loc, thong qua mé hinh da duoc hudn luyén,
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hién thi két qua sang loc: ty ky, khong tu ky, khong xac
dinh.

Ngudi thuc hién sang loc tién hanh chup/upload anh di
tugng can danh gia vao phan mém/trang web va nhan két
qua sau khoang 1 phut.

1.2.3 Ky thudt sang loc s dung cam xiic khuon mat

Phén loai cam xtc tap trung vao phat trién cac thuat
toan tao ra nhian cam xac (vi du vui hay budn) tu khuon
mat trong anh hodc khung hinh video. Nhimg tién bo gan
day trong linh vyc thi giac may tinh da gop phan phat trién
cac cong cu phan loai cam xuc khac nhau c6 kha nang dong
mot vai trd quan trong trong sang loc di dong cho tré em
mic tu ky.

Nghién ctru ciia Marco Leo va cong su [3] cho thdy c6
sy twong quan manh mé gitra két qua tir hé thong tinh toan
va danh gia cua cac nha tam 1y hoc, chimg t6 rang hé thong
nay c6 thé duoc sir dung dé dénh gia cac biéu cam cam xuc
& tré ASD mét cach khach quan. Dé cai thién kha nang khai
quat héa cac mod hinh nhan dang biéu thirc cho tré mic
ASD, Han va cong su [4] da trinh bay mot phuong phép
hoc chuyen giao. Két qua ciia ho cho thay phuong phép cua
ho c6 thé xac dinh chinh xac hon biéu hién cam xtc cua tré
mac ASD.

Dir liéu anh/video cam xtc dwgc gan nhan va dugc
huén luyén st dung thuat toan hoc sau dé tao ra md hinh
Al sang loc thong qua cdm xtic khuén mat. M6 hinh Al nay
duoc phat trién thanh mot phén mém hodc mot trang Web
dé thyc hién viéc thu thap dir liéu anh/video tir ddi tuong
can sang loc, théng qua md hinh di dwoc huén luyén, hién
thi két qua sang loc: tu ky, khong tu ky, khong xac dinh.
Nguoi thuc hién sang loc str dung hé théng nhu Hinh 3 tién
hanh chup/upload anh dbi tugng can danh gia vao phan
mém/trang web va nhan két qua sau khoang 1 phiit.

1.2.4 K§ thudt sang loc sir dung di chuyén mat

Mot dic trung d& dang nhén thay di vai tré tu ky 1a
viéc khong tap trung khi quan sat hodc viéc chuyén hudng
nhin mot cach dot ngdt c6 thé 1én dén 4 1an trén 1 giay. Day
¢6 thé 1a mot Iy do 1am cho cac nghién ciru vé Al img dung
trong sang loc dya trén sy di chuyén ctia mét chiém ty 1&
16n nhét.

82

Hinh 4. Hé thong sang loc te ky sir dung quy dao di chuyén con
nguoi mat

Mot thiét bi chuyén dyng st dung tia hong ngoai do con

nguoi ctia mét ghi nhan lai sy di chuyén ciia con nguoi mét

khi quan sat mot ddi tugng. Quy dao di chuyén nay duoc

thu thap va dua vao hudn luyén vé6i nhitng mang Al khac

nhau tao ra nhitng md hinh nhan dang dugc cac quy dao
dac trung cua ty ky. M6 hinh nay dugc phat trién thanh mot
phan mém chay trén may tinh két hop véi thiét bi eye
tracker chuyén dung dé thuc hién sang loc tu ky.

Bén canh viéc sit dung camera chuyén dung, hién tai
mot sd nghién ciru dang hudng dén viée sir dung camera
thuong dé phat hién cac quy luat di chuyén ciia mét. Néu
diéu nay thuc hién dugc c6 thé dan dén viéc loai bo thiét b
chuyén dung, tmg dung viéc sang loc ngay trong diéu kién
thuong. Tuy nhién tbc d6 dap ng ciia camera trong viée
phat hién sy di chuyén ciia mét dang 1a mot tro ngai can
khic phuc.

1.2.5 Ky thudt sang loc sir dung hinh anh y té

K¥ thuat hinh anh than kinh 13 mét loai phuwong phép
chan doan ASD khac duoc cac chuyén gia va thich. Trong
thap ky gan day, nhiéu nghién ctru khac nhau dé chan doan
ASD d3 dugc tién hanh trén dit liéu hinh anh than kinh (cAu
tric va chirc nang). Phén tich giai phiu va két nbi cu tric
clia cac ving ndo bang hinh anh than kinh ciu triic 1a mot
cong cu thiét yéu dé nghién ctru cac rdi loan cau trac cua
ndo trong ASD. Céc cong cu chinh dé chup anh ciu trac
nao la k¥ thuat chup cong hudng tir.

Giai phiu ndo dugc nghién ciru bang hinh anh MRI cdu
trac (sSMRI) va cac két nbi giai phdu dwoc danh gia bang
hinh anh MRI kéo cang khuéch tan (DTI-MRI). Diéu tra
hoat dong va két ndi chirc ning ciia cac ving nio bang
phuong phép chup anh than kinh chirc ning ciing c6 thé
dugc sir dung dé nghién ciru ASD. Cac cong cu chan doan
chirc nang nio 14 nhimg phuong phap tiép can co ban hon
1a cac phuong phap céu trac dé nghién ctiru ASD.

Phuong thirc co ban nhét ctia chup anh than kinh chirc
nang la dién ndo dd (EEG), ghi lai hoat dong dién ctia ndo
tir da dau v6i do phan giai thoi gian cao (theo thir tu mili
gidy). Cac nghién ctru da chi ra rang viéc sir dung tin hiéu
EEG dé chan doan ASD rit hitu ich. MRI chirc ning
(fMRI) la mét trong nhimg phuong thirc hinh anh hira hen
nhit trong cac rbi loan chirc ning nio, dugc sir dung lam
trang thai nghi (T-fMRI) hodc dua trén nhiém vu (rs-
fMRI). Cac k¥ thuat dya trén fMRI c6 d6 phan giai khong
gian cao (theo thir ty milimet) nhung d6 phan giai thoi gian
thap do phan g cham cta hé thong huyét dong cua nio
cling nhu han ché vé thoi gian chup anh fMRI va khong 1y
tuong dé ghi lai dong thai nhanh cua ndo cac hoat dong.
Ngoai ra, nhimg ky thuat nay c6 d6 nhay cao dbi véi cac
tao tic chuyén dong. Can nhan manh rang phu hop véi cac
nghién ctru, ba phuong thirc it phd bién hon 1a ghi dién vo
ndo (ECoG), quang phé can hong ngoai chirc ning (fNIRS)
va Ghi ndo tir (MEG) ciing c¢6 thé dat dwoc hiéu suét hop

Iy trong ASD chan doan.

Hinh 5. Sang loc tir ky sir dung dnh y té MRI/fMRI
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Hinh anh c6 do phéan giai cao dugc tao ra bang cong
nghé MRI cung cap thong tin chi tiét vé ciu tric ctia nio.
Céc thugc tinh hinh thai khéac nhau, chang han nhu thé tich,
dién tich, d¢ day, do cong va chi sb gip cua cac ving khac
nhau dwoc st dung rong rdi 1am dic diém cia timg doi
tuong cho nhiém vy phén loai. Nhing tinh nang nay c6 thé
dugc trich xuit dé dang tir cac cong cu, chang han nhu
FreeSurfer. FreeSurfer 1a mét cong cu ma ngudon mé dugce
tuy dong hoa dé trich xuit cac dic diém chinh trong néo
bang cach cung cip qué trinh tién xir Iy ddy dii dé thu dugc
cac dic diém hinh thai. Qua trinh tién xtr Iy bao gém loai
b6 k¥ nang, phan chia chat tring xam, tai tao bé mit vo ndo
va ghi nhan vung.

Anh dit lidu dugc cua cac dbi tugng thuong va tu ky
duoc thu thap va sit dung mo hinh hoc may/deep learning
dé tim ra quy luat va mo hinh phan loai. M6 hinh AI nay
duogc phat trién thanh mot ph?m mém hodc mot trang Web
dé ngudi chan doan/sang loc (khong can kién thirc chuyén
mon cua cac bac si doc anh MRI/fMRI/MEG, ...) doc dugc
két qua phan loai va hién thi két qua sang loc: tw ky, khong
tu ky, khong xac dinh. Néu khong tinh thoi gian chup anh
MR, thoi gian thuc hién k¥ thuat dua dir liéu anh vao dé
hé thong/phan mém c6 thé phan loai va nhan két qua sau
khoang 1 phut.

1.2.6 Ky thudt sang loc sv dung video cac hanh vi

Nam 2023 céc nha khoa hoc truong Pai hoc Cong nghé
Queensland (Queensland University of Technology) ¢ Uc
d4 bao céo két qua sir dung cong nghé Al trong sang loc tu
ky théng qua video cac hanh vi tré thé hién. Dit lidu video
vé cac hanh vi tré tu ky duoc thu thap, dat tén va huan luyén
mang Al dé nhan dang. Hé thong st dung camera dé quay
lai hoat dong cia tré trong mdi truong sinh hoat binh
thuong

Hinh 6. Sang loc sir dung video cac hanh vi

Dt liéu anh khuén mat dugce dung dé xéac dinh mot sb
diém mdc co ban, khoang cach cac diém mébc da duogc cac
nghién ctru xac dinh c6 sy khac biét giira tré tu ky va khong
tu ky. Tap hop cac dir liéu diém mdc nay cua tap dir liéu
duoc thu thap trudc d6 duge dua vao huén luyén 1am mo
hinh AI nhim sang loc théng qua déc trung khuén mat. Mo
hinh Al nay dugc phat trién thanh mot ph?m mém hodc mot
trang Web dé thuc hién viéc thu thap dir liéu anh tir ddi
tuong can sang loc, thong qua mé hinh da dugc huan luyén,
hién thi két qua sang loc: tu ky, khong tu ky, khong xac
dinh.

Nguoi thyc hién sang loc tién hanh chup/upload anh ddi
tuong can danh gia vao phan mém/trang web va nhan ket
qua sau khoang 1 phut.

2. PHUONG PHAP THU'C HIEN

Duya trén muc tiéu cta dé tai ching t6i hoach dinh c6
cac sang loc dua trén dac trung khudn mat, dya trén di
chuyén cuia mat, dya trén video va dya trén hinh anh y te.

e V6i dic trung khudn mat, chiing t6i str dung t6 hop tim
kiém Machine learning (hoc may), Deep learning (hoc
sau), ASD/Autism classification (phan loai tu ky),
screening facial feature (sang loc dac trung khuén mat),
review (tong quan).

e Véi sang loc duya trén sy di chuyén ciia mét ching toi
tim kiém véi t6 hop cac tir khoa: Machine learning, Deep
learning, ASD/Autism classification, screening, eye
movements (di chuyén mit), eye tracking (do di chuyén
mit), review.

e Véi sang loc dua trén hinh anh y té chiing t6i tim kiém
v6i t6 hop céc tir khoa: Machine learning, Deep learning,
ASD/Autism classification (phan loai), screening (sang
loc), MRI, fMRI, review.

e Véi sang loc dua trén video ching t6i tim kiém véi to
hop céc tr khoéa: Machine learning, Deep learning,
ASD/Autism classification, screening, video, review.

Sau khi thyc hién tim kiém véi cac keyword, chiing toi tong
hop dé xac dinh diém chung ctia cac phuong phap tir d6 chi
ra nguyén tic van hanh cta phuong phéap va cudi cung 1a
nhitng thong s6 thé hién d chinh xac cia phuong phap d6
trong sang loc.
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3. KET QUA
Béng 2. Tom tdt cdc phirong phdp sang loc sém sic dung tri tué nhén tao va hiéu qua

PHUONG PO DODPAC THOI YEU CAU

PHAP TUOI HIEU (%) GIAN  DACBIET NHANXET UU PIEM HAN CHE

e Cén két ndi hé thdng v6i ngudi c6 kha
nang sang loc thong qua video;

. Phﬁr} mém sir dung thiét bi di dong dong vai tro e Thoi gian sang loc/chén dodn bén canh
Phin mém Pién thoai hoac cung cap thong tin nguoi cén sang loc (tra 101 cac céu thoi gian ngudi chdm soc tré 16i cac cau
sang loc tw>24 95%[13] >30phit may tinh & hoi, video) tir ngudi chdm soc cho hé thong. e Thoi gian thuc hién ngén. hoi, con bao gom ca thoi gian phan hoi clia
ky [13] camera . i ) cac thanh vién danh gia xem video.
y [13 e Phin mém cho phép bac si/ngudi thue hién sang loc @ Khéng s dung nguoi e .
dugc dao tao tham gia qua trinh chan doan. tham gia hd trg danh gid. e Viéc tra 16 cac cau hoi cua ngudi cham
_ soc va hoat dong chén doan qua video lam
" Khach quan trong viéc hoat dong sang loc bi anh hudéng boi tinh
sang loc. chu quan va méi trudng.
e Khong yéu ciu thiét bi
bac  trung Dién thoai hodc chuyén dung e Thong tin anh khuén mat bi anh hudng
khu6n mat 6‘}2 98,80% [2] 1 phat mziy tinh  ¢6 bai cach chup, cuong d6 anh sang, mau da,
tudi ° Ngum thuc hién sang loc chiing toc,..
(11, (2], [14] camera e o X . khéng cin phai di dén cac
® I\:IO hlfl h AI d“f-’c su dyng ‘?e sang IQS twky dua tr.?n bénh vién hoic noi sang loc. ® Kho khan trong viéc thu thap tép dir
khudn mat, mac du dg du({c xac dinh thpng qua nghién lieu day a0 phit hop véi timg cong dong do
ctru khoa hoc, tuy nhién van chua thuyét phuc. rdo can van hoa, phong tuc.
Cam xiic 6 Pién thoai hoiic ® Tép dir liéu chua thong nhat hodc chua cong bo. e Thoi gian sang loc ngén, khong doi hoi
khuon — mgt . - 87,16% [3] 1phat  miy tinh cO e DPay la huéng nghién ciru nhiéu tiém ning. thiét bi chuyén dung, phi hop pho cap
thang y gng g N
(3], (4] camera sang loc.
e Chua tao duoc niém tin voi nguoi sit
dung
o Ngudi thuc hién sang loc khong cin phai di dén cac hoat dé
- - 1o5c bénh vién hodc noi sang loc. e Duya trén hoat dong sing A :
Video hanh 16-30 Dbién thoai hodc loc trén o' s& hanh vi nén de e Kho khan vé mat k¥ thuat trong két hop

thang 72% [11] 1 phut may tinh
camera

nhidu k§ thuat trong x4y dyng mé hinh

¢0 o Mo hinh Al dugc sir dung dé sang loc tu ky dua trén dang tao dugc niém tin v6
sang loc.

khudn mat, mgc du d duge xac dinh thong qua nghién ngudi dung.
ctru khoa hoc, tuy nhién van chwa thuyét phuc.

vi [10], [11]
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Di  chuyén
mat [5], [6],
[12]

24-72
thang

Hinh anh y té 18-35
(7], [8],[9] théng

92% [12]

93% [7]

10 phut

15 phut

e Yéu cau thiét bi chuyén dung trong viéc

eye tracker va @ Phuong phép co da dang thiét bi do quy dao mét va chi nhan lai quy dao chuyén dong mét.
dién thoai hodc da dang mé hinh Al, hoc mdy, hoc sdu trong xay dyng o Thoi gian thue hidn nedn
may tinh. mo hinh nhén dang. & ; S ngan. o Quy trinh thuc hién doi hoi ¢6 chuyén

e Khong s dung ngudi mon.
tham gia hd trg danh gi.
e Thiét bi chuyén dung trong viéc chup

® Khich quan trong Vi€c \\p eI RIMGE. .. nio,

o Ngudi thuc hién sang loc khong can phai di dén cac sang loc.

bénh vién hoac noi sang loc. . A g e g R
May chup 7 e Ngudi thuc hién sang loc ] AQuy trinh thuc hién doi hoi c6 chuyén
MRI/fMRI e Mo hinh Al dugc st dung dé sang loc tw ky dua trén khong cAn phai di dén cac ™"

khudn mét, mac du dzfi dugc xac dinh thong qua nghién bgnh vién hodc noi sing loc e Thoi gian sang loc dai, cAn thiét bi

ctru khoa hoc, tuy nhién van chua thuyét phuc. chuyén dung, khong phit hop voi viée phd

cap sang loc ¢ tuyén co so.

Ghi chu

e D¢ chinh xac: B chinh x4c cua phuong phép khi thuc hién sang loc.

e  Thoi gian: thoi gian trung binh cho hoat ddng sang loc tu ky twong g véi ting phuong phap.

e  Yéu chu dic biét: Yéu cdu céc thiét bi can sir dung cho hoat dong sang loc.

e Do dic hi¢u: kha ning x4c dinh ding mau 4m tinh thuc sy
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Tran Van Thanh

4. THAO LUAN

Trong nhiing nim gan déy, viéc ap dung tri tu¢ nhan tao
(AI), ddc biét 1a cac phuong phap hoc may (ML - viét tit cia
Machine Learning — Hoc may, la mot nhanh cua Al tap trung
vao viéc phat trién cac thuat todn va mé hinh dé giup may
tinh hoc hoi tir dir liéu ma khong can 1ap trinh cy thé cho mdi
nhiém vu) va hoc sau (DL-viét tit cua Deep Learning, mot
nhéanh cua Machine Learning, trong dé cdc md hinh hoc may
¢6 nhidu 16p an duogc st dung dé xur 1y va phan tich dir lidu),
vao sang loc ri loan phé ty ky (ASD) da dat dugc nhiéu tién
bd dang ké. Cac phuong phép stir dung ML/DL cho cac dic
diém hinh thai khu6n mat, cam xtc va hanh vi da mo ra
hudng tiép can méi cho viéc phat hién sém tu ky. Phuong
phap nhan dién khuén mit da trén phan tich cac diém mdc
va hinh thai dac trung cuia tré ty ky so voi tré khong tu ky da
chtng minh tinh hiéu qua, dic biét 1a khi dugc két hop véi
cong nghé nhan dién cam xtc. Bang cach phan tich biéu hién
cam xuc thong qua anh hodc video, nhitng m6 hinh nay c6
thé phat hién cac bat thuong trong kha nang giao tiép cam
xUc clia tré - mot trong nhitng biéu hién quan trong ctia ASD.

Tuong tu, phuong phap theo ddi hanh vi thong qua video
ciling gitp xéac dinh cac dau hiéu bat thuong trong hoat dong
ctia tré. Nho vao sy phat trién cua thi gidc may tinh va cac
thuat toan ML/DL, cac hanh vi nhu chuyén dong, tuong tac
x4 hdi va ngon ngit co thé 6 thé dugc ghi lai va phan tich ty
dong. Phuong phap nay c6 uu diém 1a khong yéu cau thiét b
chuyén dung phirc tap va c6 thé trién khai trong méi truong
tu nhién cua tré.

Phuong phap theo di chuyén dong mit, sir dung céc thiét
bi eye-tracker hodc camera hong ngoai, ciing da dat duoc két
qua dang khich 1¢. Tré tu ky thuong c6 xu hudng tranh giao
tiép bang mit hodc c6 cac chuyén dong mat bat thuong, va
nhing thiét bi nay c6 thé ghi lai quy dao di chuyén ctia mat
dé phén tich cac ddc diém lién quan. DAy 1a mot trong nhiing
phwong phép c6 tiém ning 16n nho tinh khach quan va it phu
thudc vao sy danh gia chu quan ctia nguoi thue hién sang loc.

V& mat y hoc, viéc sir dung céc ky thuat chup anh than
kinh nhu MRI/fMRI dé phan tich c4u tric va chiic ning nio
cling d3 giup xac dinh cac bat thuong trong hoat dong néo bd
cua tré ty ky. Cac thuat toan DL dugc ap dung vao phan tich
dir liéu hinh anh MRI/fMRI d4 cung cap cac thong tin chi tiét
vé su két ndi va phat trién ndo by, tir d6 hd trg trong viéc
chéan doan ASD.

Tuy nhién, du c6 nhiéu vu diém, cac phuong phap sang
loc dya trén ML/DL van gip phai mot sé thach thirc vé thuat
toan va dir li€éu. Mot trong nhitng han ché 16n nhét 12 6 chinh
xéc cia md hinh phy thudc nhiéu vao chat luong va do phong
pht cia dir liéu huén luyén. O Viét Nam, viéc thu thap dit
liéu phu hop dé hudn luyén cic md hinh nay gap nhidu kho
khan do thiéu cac bd dit li€u lon, da dang va "sach". Dit li€u
thuong bi han ché vé& mit sb lwong, tinh dai dién, hodc c6 su
sai léch do diéu kién van hoa, moi truong khac nhau. Diéu
nay dan dén cac mé hinh khong duoc tdi wu héa cho viée ap
dung rong rai, dac biét 1a khi trién khai trong moi truong mai
hoic khac biét so véi noi dit liéu gc duge thu thap.

Mot van dé khéc 1a cc thuét toan hién tai du c6 thé dat
dd chinh x4c cao trong diéu kién 1y tuong, nhung khi ap
dung vao moéi truong thuce té thuong gap phai nhimg yéu
t6 gay nhidu. Vi dy, nhan dién khuon mit co thé bi anh
huéng boi anh sang, chat lugng hinh anh, hoic cac yéu to
vé nhan khau hoc nhu chung tdc, mau da. Tuong tu, cac
k¥ thuat phan tich chuyén ddong mét hodc hanh vi théng
qua video ciing c6 thé bi anh huong boi chat luong video,
moi truong quay, va cac yéu té khong mong mudn khac.

Do d6, mot hudng nghién ctru quan trong trong tuwong
lai la tap trung vao viéc nang cao d¢ chinh xac ciua cac mod
hinh ML/DL théng qua viéc cai tién thuat toan, t6i vu hoa
céc bo dicu khién va phat trién cac phuong phap mai dé
xir 1y dit liéu khong dong nhat. Bén canh d6, can co su dau
tu trong viéc xay dung cac bo dit li¢u Viét Nam, bao gom
cac dir liéu vé khudn mat, hanh vi, cam xuc, va hinh anh
y té phi hop v6i diéu kién dia phuong. Viée phat trién cac
bd dir liéu riéng biét cho Viét Nam khong chi gitip mo
hinh hoat dong hiéu qua hon ma con dam bao tinh chinh
xac va khach quan trong qua trinh sang loc.

Ngoai ra, cic cong cu phdi hop gilta cac phuong phap
khac nhau ciing 1a mot hudng di day trién vong. Su két
hop giira cac phuong phap phén tich hinh thai khuén mit,
chuyén dong mét, va hanh vi cua tré co thé giup ting
cuong tinh chinh xdc cua viée sang loc ASD. Viéc tich
hgp céac cong cu nay vao mot hé thong hoan chinh s€ cung
cép mot cai nhin toan dién hon vé cac biéu hién ciia ASD,
tir 46 gitp cai thién kha nang phat hién sém va giam thiéu
ty 1€ bo sot hodc chan doan sai.

5. KET LUAN

Viéc sang loc va chan doan réi loan phé tu ky (ASD)
hién nay van phu thudc nhiéu vao quan sat hanh vi va cac
phuong phép truyén thong, didu nay dan dén ty 18 sai s6
¢6 thé 16n dén 25%, ngay ca d6i véi nhimg chuyén gia giau
kinh nghiém. Su thiéu ving cac du 4n sinh hoc cu thé
khién viéc chan doan dya trén hanh vi d& bj anh hudng boi
céc yéu té chii quan. Dé khic phuc diéu nay, cac nghién
clru d4 va dang sir dung tri tué nhan tao (AI), két hop kién
thirc y hoc 1am sang va cong nghé hién dai, nham ting
cuong kha niang phat hién chinh x4c va giam thiéu chi phi,
thoi gian thuce hién.

Trong bao cdo nay, cac phuong phap sang loc ing
dung AI nhu phan tich khuén mat, cam xuc, hanh vi,
chuyén dong mét, va hinh anh y t& (MRI/fMRI) da cho
thdy nhiéu tiém ning trong viéc phat hién sém ASD. Tuy
nhién, viéc ing dung cac phuong phép nay van con ddi
dién voi nhiéu thach thie, bao gém d0 chinh xac cua cac
thuat toan va kho khan trong viéc thu thap dit liéu phu hop,
dac biét 1a & cac quéc gia nhu Viét Nam.

Do d6, trong tuong lai, can tiép tuc nng cao d6 chinh
xéc cia cac bo diéu khién va phat trién bo dit lidu phong
phii, phit hop véi diéu kién dia phuong. Dong thoi, nghién
clru va phat trién cac cong cu tich hop nhiéu phuong phap
s& gitp cung cip mot giai phap sang loc toan dién hon,
nham hd trg hiéu qua hon cho viéc phat hié¢n va chén doan
som ASD. Mic du nghién curu vé tu ky va Al con mdi mé,
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Ung dung tri tué nhan tao trong sang loc som tu ky - tién bo va thach thirc

nhung véi nhimg tién bg trong cong nghé va su hop tac gitra
cac chuyén gia, ching ta co6 thé ky vong vao nhiing cai tién
16n trong tuong lai gan.
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	1. GIỚI THIỆU
	Rối loạn phổ tự kỷ (ASD) là rối loạn phát triển thần kinh theo WHO năm 2022 đã ảnh hưởng đến 1/100 trẻ em trên toàn thế giới [16], ở Mỹ theo CDC đến năm 2022 tỷ lệ này là 1/36 [17], xuất hiện ở thời thơ ấu và tồn tại đến tuổi tuổi trưởng thành. ASD đư...
	1.1 Sàng lọc ASD truyền thống về kỹ năng xã hội và chẩn đoán: Ưu điểm và hạn chế
	1.1.1 Phương pháp sàng lọc ASD truyền thống


	Xu hướng nghiên cứu liên quan đến các triệu chứng và sàng lọc bệnh tự kỷ ngày càng tăng trong ba thập kỷ qua. Trong hầu hết các công cụ sàng lọc ASD phổ biến đòi hỏi sự tham gia của nhiều bên liên quan, chẳng hạn như cha mẹ, trẻ em, người chăm sóc, bệ...
	Bảng 1 - hiển thị sự so sánh giữa các công cụ sàng lọc ASD dành cho trẻ nhỏ. CHAT là phương pháp lâu đời nhất, được phát triển vào năm 1992, trong khi Q-CHAT-10 là phương pháp mới nhất. Hầu hết các phương pháp đều có bảng câu hỏi với từ 10 đến 70 mục ...
	Điểm đánh giá truyền thống dựa vào kinh nghiệm và cách giải thích của người thực hiện sàng lọc/đánh giá kiểm tra về các hành vi tương ứng của trẻ và báo cáo của phụ huynh, do đó yêu cầu về chuyên môn vững chắc của người kiểm tra trong lĩnh vực ASD, cũ...
	Hình 1. Sàng lọc sử dụng phương pháp truyền thống
	Bảng 1. Tóm tắt các phương pháp sàng lọc sớm có sẵn cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ
	1.1.2 Ưu điểm và hạn chế
	Nhận xét: Phương pháp sàng lọc truyền thống chủ yếu dựa trên các bảng câu hỏi, người đánh giá thực hiện quan sát các hành vi của trẻ; Các phương pháp đã được nghiên cứu và hoàn thiện nên đã và đang thực hiện tốt hoạt động sàng lọc, chẩn đoán tự kỷ trê...
	Ưu điểm:
	● Đây là các phương pháp sàng lọc chính thống và tốt nhất tại thời điểm hiện tại.
	● Bảng test được xây dựng dựa vào việc mô tả các thể hiện và nhận dạng các hành vi theo lứa tuổi, đặc trưng của hệ tự kỷ, điều này dễ dàng được thực hiện bởi người thực hiện sàng lọc và sự chấp nhận của xã hội do bởi khả năng thể hiện rõ.
	● Không yêu cầu điều kiện kỹ thuật phức tạp trong hoạt động sàng lọc.
	Hạn chế
	● Các phương pháp được xây dựng trên mô tả các thể hiện và nhận dạng các hành vi theo lứa tuổi vừa là ưu điểm và vừa là khuyết điểm của hệ thống, bởi dựa trên cơ sở này chỉ xác nhận được nó khi nó đã xảy ra và không thể xác định được nguyên nhân, nguồ...
	● Các phương pháp sàng lọc sử dụng bảng biểu yêu cầu người thực hiện sàng lọc có kinh nghiệm tối thiểu để hiểu các mô tả trong bảng test dưới góc nhìn của người đánh giá đã được đào tạo, điều này không dễ dàng.
	● Thông tin sử dụng để đánh giá được quan sát bởi người thực hiện đánh giá, điều này dễ phát sinh các yếu tố chủ quan, dựa trên các kinh nghiệm trước đó, dẫn đến việc phán đoán sai. Mặt khác thông tin cũng được lấy từ bố mẹ dẫn đến có xu hướng chủ qua...
	● Yêu cầu người đánh giá tiếp cận với người chăm sóc và trẻ, điều này dẫn đến tốn thời gian và kinh phí.
	● Trạng thái sức khỏe của trẻ cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến kết quả đánh giá.
	1.2 Sàng lọc sớm sử dụng trí tuệ nhân tạo và mô hình
	1.2.1 Nhu cầu về phần mềm sàng lọc/chẩn đoán


	Khoa học thần kinh nhận thức xã hội là lĩnh vực khoa học đầu tiên đưa ra ý tưởng rằng tương tác xã hội chủ yếu được thúc đẩy bởi các quá trình tiềm ẩn khác xa với nhận thức có ý thức; do đó, ý tưởng truyền thống về các mô hình nhận thức xã hội cho rằn...
	Việc ứng dụng công nghệ trong sàng lọc đã được các nhà khoa học Mỹ sử dụng để thiết kế phần mềm hỗ trợ sàng lọc tự kỷ với độ chính xác cao được chấp nhận sử dụng bởi cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) cấp phép sử dụng. Phần mềm này thực hiện...
	Hình 2. Mô hình hệ thống sàng lọc tự kỷ do các nhà Khoa học Mỹ phát triển và được FDA cấp phép
	1.2.2 Kỹ thuật sàng lọc sử dụng hình thái khuôn mặt

	Các nhà khoa học tại Đại học Missouri, người đã nghiên cứu chẩn đoán trẻ em bằng cách sử dụng đặc điểm khuôn mặt, phát hiện ra rằng trẻ tự kỷ có chung đặc điểm khuôn mặt đặc biệt so với trẻ không mắc tự kỷ (trẻ không tự kỷ).
	Hình 3. Sàng lọc tự kỷ sử dụng đặc trưng và cảm xúc khuôn mặt
	Dữ liệu ảnh khuôn mặt được dùng để xác định một số điểm mốc cơ bản, khoảng cách các điểm mốc đã được các nghiên cứu xác định có sự khác biệt giữa trẻ tự kỷ và không tự kỷ. Tập hợp các dữ liệu điểm mốc này của tập dữ liệu được thu thập trước đó được đư...
	Người thực hiện sàng lọc tiến hành chụp/upload ảnh đối tượng cần đánh giá vào phần mềm/trang web và nhận kết quả sau khoảng 1 phút.
	1.2.3 Kỹ thuật sàng lọc sử dụng cảm xúc khuôn mặt

	Phân loại cảm xúc tập trung vào phát triển các thuật toán tạo ra nhãn cảm xúc (ví dụ vui hay buồn) từ khuôn mặt trong ảnh hoặc khung hình video. Những tiến bộ gần đây trong lĩnh vực thị giác máy tính đã góp phần phát triển các công cụ phân loại cảm xú...
	Nghiên cứu của Marco Leo và cộng sự [3] cho thấy có sự tương quan mạnh mẽ giữa kết quả từ hệ thống tính toán và đánh giá của các nhà tâm lý học, chứng tỏ rằng hệ thống này có thể được sử dụng để đánh giá các biểu cảm cảm xúc ở trẻ ASD một cách khách q...
	Dữ liệu ảnh/video cảm xúc được gán nhãn và được huấn luyện sử dụng thuật toán học sâu để tạo ra mô hình AI sàng lọc thông qua cảm xúc khuôn mặt. Mô hình AI này được phát triển thành một phần mềm hoặc một trang Web để thực hiện việc thu thập dữ liệu ản...
	1.2.4 Kỹ thuật sàng lọc sử dụng di chuyển mắt

	Một đặc trưng dễ dàng nhận thấy đối với trẻ tự kỷ là việc không tập trung khi quan sát hoặc việc chuyển hướng nhìn một cách đột ngột có thể lên đến 4 lần trên 1 giây. Đây có thể là một lý do làm cho các nghiên cứu về AI ứng dụng trong sàng lọc dựa trê...
	Hình 4. Hệ thống sàng lọc tự kỷ sử dụng quỹ đạo di chuyển con ngươi mắt
	Một thiết bị chuyên dụng sử dụng tia hồng ngoại dò con ngươi của mắt ghi nhận lại sự di chuyển của con ngươi mắt khi quan sát một đối tượng. Quỹ đạo di chuyển này được thu thập và đưa vào huấn luyện với những mạng AI khác nhau tạo ra những mô hình nhậ...
	Bên cạnh việc sử dụng camera chuyên dụng, hiện tại một số nghiên cứu đang hướng đến việc sử dụng camera thường để phát hiện các quy luật di chuyển của mắt. Nếu điều này thực hiện được có thể dẫn đến việc loại bỏ thiết bị chuyên dụng, ứng dụng việc sàn...
	1.2.5 Kỹ thuật sàng lọc sử dụng hình ảnh y tế

	Kỹ thuật hình ảnh thần kinh là một loại phương pháp chẩn đoán ASD khác được các chuyên gia ưa thích. Trong thập kỷ gần đây, nhiều nghiên cứu khác nhau để chẩn đoán ASD đã được tiến hành trên dữ liệu hình ảnh thần kinh (cấu trúc và chức năng). Phân tíc...
	Giải phẫu não được nghiên cứu bằng hình ảnh MRI cấu trúc (sMRI) và các kết nối giải phẫu được đánh giá bằng hình ảnh MRI kéo căng khuếch tán (DTI-MRI). Điều tra hoạt động và kết nối chức năng của các vùng não bằng phương pháp chụp ảnh thần kinh chức n...
	Phương thức cơ bản nhất của chụp ảnh thần kinh chức năng là điện não đồ (EEG), ghi lại hoạt động điện của não từ da đầu với độ phân giải thời gian cao (theo thứ tự mili giây). Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc sử dụng tín hiệu EEG để chẩn đoán ASD rấ...
	Hình 5.  Sàng lọc tự kỷ sử dụng ảnh y tế MRI/fMRI
	Hình ảnh có độ phân giải cao được tạo ra bằng công nghệ MRI cung cấp thông tin chi tiết về cấu trúc của não. Các thuộc tính hình thái khác nhau, chẳng hạn như thể tích, diện tích, độ dày, độ cong và chỉ số gấp của các vùng khác nhau được sử dụng rộng ...
	Ảnh dữ liệu được của các đối tượng thường và tự kỷ được thu thập và sử dụng mô hình học máy/deep learning để tìm ra quy luật và mô hình phân loại. Mô hình AI này được phát triển thành một phần mềm hoặc một trang Web để người chẩn đoán/sàng lọc (không ...
	1.2.6 Kỹ thuật sàng lọc sử dụng video các hành vi

	Năm 2023 các nhà khoa học trường Đại học Công nghệ Queensland (Queensland University of Technology) ở Úc đã báo cáo kết quả sử dụng công nghệ AI trong sàng lọc tự kỷ thông qua video các hành vi trẻ thể hiện. Dữ liệu video về các hành vi trẻ tự kỷ được...
	Hình 6. Sàng lọc sử dụng video các hành vi
	Dữ liệu ảnh khuôn mặt được dùng để xác định một số điểm mốc cơ bản, khoảng cách các điểm mốc đã được các nghiên cứu xác định có sự khác biệt giữa trẻ tự kỷ và không tự kỷ. Tập hợp các dữ liệu điểm mốc này của tập dữ liệu được thu thập trước đó được đư...
	Người thực hiện sàng lọc tiến hành chụp/upload ảnh đối tượng cần đánh giá vào phần mềm/trang web và nhận kết quả sau khoảng 1 phút.
	2. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

	Dựa trên mục tiêu của đề tài chúng tôi hoạch định có các sàng lọc dựa trên đặc trưng khuôn mặt, dựa trên di chuyển của mắt, dựa trên video và dựa trên hình ảnh y tế.
	● Với đặc trưng khuôn mặt, chúng tôi sử dụng tổ hợp tìm kiếm Machine learning (học máy), Deep learning (học sâu), ASD/Autism classification (phân loại tự kỷ), screening facial feature (sàng lọc đặc trưng khuôn mặt), review (tổng quan).
	● Với sàng lọc dựa trên sự di chuyển của mắt chúng tôi tìm kiếm với tổ hợp các từ khóa: Machine learning, Deep learning, ASD/Autism classification, screening, eye movements (di chuyển mắt), eye tracking (dò di chuyển mắt), review.
	● Với sàng lọc dựa trên hình ảnh y tế chúng tôi tìm kiếm với tổ hợp các từ khóa: Machine learning, Deep learning, ASD/Autism classification (phân loại), screening (sàng lọc), MRI, fMRI, review.
	● Với sàng lọc dựa trên video chúng tôi tìm kiếm với tổ hợp các từ khóa: Machine learning, Deep learning, ASD/Autism classification, screening, video, review.
	Sau khi thực hiện tìm kiếm với các keyword, chúng tôi tổng hợp để xác định điểm chung của các phương pháp từ đó chỉ ra nguyên tắc vận hành của phương pháp và cuối cùng là những thông số thể hiện độ chính xác của phương pháp đó trong sàng lọc.
	3. KẾT QUẢ
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